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001 An Dương Dĩ Nam 28/06/2001 Tổ 12, P. Trung Thành, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019201006476 

002 Ân Bế Văn Hoài Nam 09/09/2004 Bản Vươn, X. Cai Bộ, H. Quảng Uyên, 

T. Cao Bằng 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204006396 

003 Anh Đỗ Thảo Nữ 25/10/2004 Xóm 3, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004885 

004 Anh Lê Thị Phương Nữ 15/05/2003 Thôn Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045759 

005 Anh Lý Hoàng Nam 23/08/2001 X. Chiến Phố, H. Hoàng Su Phì, T. Hà 

Giang 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002201000553 

006 Anh Phạm Hoàng Nữ 16/12/2003 Khu Phúc Đình, X. Tây Cốc, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303002655 

007 Anh Tạn Đức Nam 10/05/2004 Tổ 6, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204036945 

008 Bách Nguyễn Văn Nam 16/07/2004 Tạ Xá, X. Đại Thắng, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 0012304026909 

009 Băng Đinh Thị Hà Nữ 31/12/2004 Thôn 4, X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005047 

010 Bảo Đỗ Ngọc Nam 16/10/2003 Đợi 13, Hạ Quất, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040792 

011 Cầm Lương Tiến Nam 23/10/2003 Xóm Trung Thành, X. Thượng Nung, 

H. Võ Nhai, T. Thái Nguyên 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203006510 

012 Châu Hảng A Nam 20/10/2004 Thôn Kháo Chu, X. Bản Công, H. Trạm 

Tấu, T. Yên Bái 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204007906 
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013 Chi Cao Yến Nữ 10/12/2002 Thôn Nà Kéo, X. Thượng Quan, H. 

Ngân Sơn, T. Bắc Kạn 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006302002736 

014 Chi Đặng Mai Nữ 19/12/2003 Thôn Hậu Xá, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303000234 

015 Chiên Đinh Thị Ngọc Nữ 09/04/2004 Thôn Bói, X. Thanh Phong, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304002759 

016 Chiến Thái Đình Nam 11/10/2002 Xóm Minh Thọ, X. Hòa Sơn, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040202020670 

017 Cương Nông Hồng Nam 17/05/2001 Khu Nhà Thờ, TT. Lộc Bình, H. Lộc 

Bình, T. Lạng Sơn 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020201006035 

018 Cường Đỗ Hùng Nam 19/01/2004 Tổ 5, P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204002904 

019 Đạt Bùi Tấn Nam 23/02/1994 X. Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031094011509 

020 Đạt Lương Văn Nam 11/10/2004 Thôn Trần Phú, X. Dân Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048040 

021 Đạt Nguyễn Quý Nam 02/01/2004 Đội 1, Đặng Xá, X. Vạn Điểm, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057299 

022 Đạt Nguyễn Thành Nam 12/05/2003 Khu 3, X. Hiền Lương, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000724 

023 Đạt Vũ Văn Nam 21/03/2000 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033200008393 

024 Diễm Nguyễn Thị Nữ 06/07/2002 Đội 14, Thôn 6, X. Quảng Châu, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302002720 

025 Diệp Đặng Hoàng Nữ 22/12/2004 P412-Cc 5 Tầng Cầu Bươu, X. Tả 

Thanh Oai, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lại TH 001304012190 

026 Dinh Nguyễn Thị Nữ 23/06/2004 Thôn Rừng Vầu, X. Sơn Nam, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304004905 

027 Đoàn Ngô Quốc Nam 29/05/1998 Thôn 2 Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098028124 
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028 Du Nguyễn Huy Nam 22/06/2004 Thôn Nà Cạn, X. Đại Đồng, H. Tràng 

Định, T. Lạng Sơn 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204007859 

029 Đức Bùi Tiến Nam 10/11/2000 Số 09 B211 Tổ 3, P. Thành Tô, Q. Hải 

An, TP. Hải Phòng 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200007974 

030 Dũng Lê Văn Tiến Nam 29/07/2004 Hà Lũng Thượng, X. Thọ Dân, H. Triệu 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204008310 

031 Dũng Nguyễn Tiến Nam 08/04/2003 Thôn Hữu Vĩnh, X. Hồng Quang, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203054288 

032 Dũng Trương Mạnh Nam 22/10/2003 Khê Ngoại 2, X. Văn Khê, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203037548 

033 Dương Đặng Thùy Nữ 13/04/2003 Hoàng Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303043311 

034 Dương Ngô Tuấn Nam 23/10/2000 Tổ 1, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024200000008 

035 Dương Nguyễn Huy Nam 13/08/2003 Flc Startowe 418 Quang Trung, P. La 

Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 990238000078 26/12/2022 A1K10/20

23 
A1 SH lại TH 027203000213 

036 Dương Trần Văn Nam 27/06/2004 Thôn Đồn Xá, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 27062004 

037 Duy Nguyễn Trọng Nam 14/09/2002 Thôn 5, X. Hiệp Hòa, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202012041 

038 Duy Nguyễn Văn Nam 12/05/2004 Thôn 6, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030931 

039 Duy Phạm Đức Nam 01/01/2005 Xóm 2 Thôn Hoành, X. Đồng Tâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031248 

040 Hà Bùi Thu Nữ 23/04/2004 Xóm 4, X. Hải Chính, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304012433 

041 Hà Chu Thu Nữ 19/03/1996 50/5 Ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196001618 

042 Hải Nguyễn Thanh Nam 13/11/2001 Thôn Phù Lão, X. Kim Bình, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201004936 

043 Hải Nguyễn Thị Nữ 03/07/2004 Bình Thành, X. Nam Phú, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304004124 
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044 Hân Phí Nguyệt Minh Nữ 08/09/2004 1A-P21 Tập Thể Trương Định, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

23 
A1 SH lại TH 001304016342 

045 Hằng Đào Thị Thu Nữ 14/09/2004 Kim Long Thượng, X. Hoàng Long, H. 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015958 

046 Hảo Dương Thị Nữ 10/02/2002 Thôn Lạc Trung, X. Dũng Liệt, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302009282 

047 Hiền Mai Thị Nữ 11/02/2002 Xóm 25, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302001897 

048 Hiền Nguyễn Thu Nữ 19/12/2004 Thôn Đỗ Trung, X. Cao An, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304011895 

049 Hiếu Nguyễn Doãn Nam 04/07/2004 Thôn Trung Oai, X. Tiên Dương, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021785 

050 Hiếu Phạm Minh Nam 07/09/2003 263 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009717 

051 Hiếu Vũ Quốc Nam 10/09/2004 Xóm Vắng, X. Võ Miếu, H. Thanh Sơn, 

T. Phú Thọ 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204005751 

052 Hoàn Nguyễn Xuân Nam 02/07/2003 X. Cẩm Hà, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042203006292 

053 Hoàng Nguyễn Kim Nam 21/05/2004 Hiệp Thượng, P. Hiệp Sơn, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000911 

054 Huế Hoàng Thị Nữ 24/06/2001 Thôn 10, X. Trực Đạo, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301007732 

055 Hùng Đàm Trọng Vũ Nam 09/01/2005 Xóm 13 Thôn Đồng Mít, X. Đồng Tâm, 

H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031227 

056 Hùng Nguyễn Văn Nam 13/01/2004 Vô Hối Tây, X. Thụy Thanh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204006663 

057 Hùng Thái Bá Nam 16/04/1999 Xóm 6, X. Tràng Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099019474 

058 Hùng Trần Mạnh Nam 18/03/2001 Khu 10, TT. Chi Nê, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201015994 
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059 Huy Đỗ Việt Nam 18/05/2003 X. Trường Thịnh, H. Ứng Hòa, TP. Hà 

Nội 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050354 

060 Huy Lê Quang Nam 24/07/2003 Xóm 1 Hội Xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040605 

061 Huy Lê Trần Nam 24/11/2004 Số 48 Ngõ 17 Phùng Chí Kiên Tổ 27, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025653 

062 Huy Nguyễn Đức Nam 10/12/2004 Trực Bình, X. Minh Bảo, TP. Yên Bái, 

T. Yên Bái 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204006433 

063 Huy Nguyễn Sỹ Quang Nam 16/02/2005 Cát Thuế, X. Vân Côn, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009090 

064 Huy Tô Nguyễn Quang Nam 28/11/2000 3C Thanh Nhàn, P. Quỳnh Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200047048 

065 Huyền Lò Minh Nam 21/11/2002 X. Thạch Lương, H. Văn Chấn, T. Yên 

Bái 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 061146922 

066 Huyền Mai Thị Nữ 10/12/1993 Khôi Vĩ Thượng, X. Quang Phục, H. 

Tiên Lãng, TP. Hải Phòng 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031193000800 

067 Khải Lương Đình Nam 15/03/2004 Thôn Khe Đắc, X. Cát Thịnh, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204002569 

068 Khiêm Quản Cao Nam 20/11/1996 Tổ 6, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096017477 

069 Khởi Nguyễn Văn Nam 10/07/2004 Làng, X. Bình Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc 

Giang 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204000535 

070 Khương Đặng Văn Nam 13/08/1995 Núc Thượng, X. Hồ Sơn, H. Tam Đảo, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026095003827 

071 Lâm Phạm Ngọc Nam 10/04/2003 Tk2, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, T. Sơn 

La 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051254106 

072 Linh Bùi Tú Nữ 02/08/2002 Lục Đồi, TT. Bo, H. Kim Bôi, T. Hòa 

Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302004739 

073 Linh Cấn Văn Nam 17/03/1999 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099018730 
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074 Linh Nguyễn Khánh Nữ 31/01/1998 16A Ngõ 533 Tam Trinh, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198005862 

075 Linh Trần Khánh Nữ 28/05/2002 Tdp Đồng 1, TT. Kép, H. Lạng Giang, 

T. Bắc Giang 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302012805 

076 Linh Trần Ngọc Nam 25/10/2003 Thôn Bàn Lễ, X. Vũ Xá, H. Kim Động, 

T. Hưng Yên 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203007279 

077 Linh Vũ Thị Nữ 13/08/1990 X. An Vĩ, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033190002775 

078 Long Lê Xuân Nam 31/01/2002 Bình Xuân, X. Thụy Xuân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002535 

079 Long Lù Hữu Nam 11/08/2001 P. Na Lay, TX. Mường Lay, T. Điện 

Biên 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011201006172 

080 Lụa Bùi Thị Nữ 07/02/2002 Xóm 6, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. Nam 

Định 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302003161 

081 Mai Nguyễn Thị Nữ 14/06/1996 TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 163341442 

082 Mạnh Bùi Văn Nam 20/11/1990 Xóm Lương Tiến, X. Lạc Lương, H. 

Yên Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017090010042 

083 Mạnh Phạm Như Nam 14/05/2004 Thanh Kỳ, X. An Thanh, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204002174 

084 Mến Trần Thị Hồng Nữ 13/09/2000 X. Trực Thanh, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300006137 

085 Minh Nguyễn Nhật Nam 26/12/2004 Số 53 Hàng Gà, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, 

TP. Hải Phòng 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204013695 

086 Minh Nguyễn Trọng Nam 10/04/2000 Số B1 Đông Hải, Vườn Dừa, P. Đông 

Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 000200000170 

087 Minh Nguyễn Văn Nam 30/03/1996 Thôn Trung Hòa, X. Nam Dương, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036096003820 

088 Nam Đỗ Hoàng Khánh Nam 30/09/2003 P401 Nhà N6d Kđt Trung Hòa, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203000115 
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089 Nam Nguyễn Văn Nam 26/11/2002 Thôn 3, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202031435 

090 Nga Ngô Quỳnh Nữ 20/08/2003 Cẩm Bào, X. Xuân Cẩm, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303013672 

091 Ngà Trương Đức Nam 15/03/2004 Tổ 8, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204009570 

092 Ngân Bùi Thị Kim Nữ 15/12/2002 Đội 5, Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302022762 

093 Ngọc Lương Anh Nam 03/10/2000 Xóm Khu, X. Bắc Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200004129 

094 Ngọc Ngô Thanh Nữ 02/04/2003 12 Ngách 94/33, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008760 

095 Nguyên Mạc Thị Anh Nữ 28/04/1997 Trần Hưng Đạo, P. Sao Đỏ, TP. Chí 

Linh, T. Hải Dương 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030197013987 

096 Nguyễn Lê Chí Nam 01/06/2004 Nguyễn Hanh, X. Văn Tự, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033572 

097 Nhàn Phạm Thiị Thanh Nữ 11/08/2002 Bắc Sơn, P. Bích Đào, TP. Ninh Bình, T. 

Ninh Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302004614 

098 Nhẫn Cổ Thị Bích Nữ 15/06/2003 Bản Rịa, X. Nghĩa Đô, H. Bảo Yên, T. 

Lào Cai 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010303005900 

099 Nhật Nguyễn Vũ Hoàng Nam 13/12/2004 Thôn Phù Yên, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041550 

100 Niên Nguyễn Duy Nam 14/12/2004 Thôn Trà La, X. Hoằng Xuân, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204018144 

101 Oanh Nguyễn Thị Mai Nữ 23/07/2001 Thôn Đỗ Xá, X. ứng Hoè, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302005599 

102 Phổng Hảng A Nam 18/12/2002 X. Túc Đán, H. Trạm Tấu, T. Yên Bái X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 061141563 

103 Quân Đỗ Anh Nam 14/07/2002 64K Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202002722 

104 Quân Nguyễn Hoàng Nam 28/01/2005 Cát Thuế, X. Vân Côn, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009061 
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105 Quang Trần Minh Nam 25/12/2004 Số 6 Ngõ 70, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015333 

106 Quảng Phạm Văn Nam 20/03/2003 Đông Thành, X. Bình Dương, H. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203006986 

107 Quý Nguyễn Văn Nam 22/08/2003 Tdp Nam Cường, TT. Thổ Tang, H. 

Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203000935 

108 Quỳnh Trần Thúy Nữ 23/08/2003 4/44 Bùi Đằng Đoàn, P. Lộc Hạ, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009932 

109 Sang Đặng Văn Nam 19/12/2001 Khu 2, P. Yên Hải, TX. Quảng Yên, T. 

Quảng Ninh 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201004728 

110 Sáng Trần Văn Nam 12/04/2001 Xóm 9, Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201006114 

111 Sơn Bùi Văn Nam 01/12/2000 Sào, TT. Bo, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200000497 

112 Sơn Nguyễn Hoàng Nam 08/10/2004 Tổ 6, P. Trưng Trắc, TX. Phúc Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204011368 

113 Sơn Nguyễn Hồng Nam 05/01/1999 Xóm Đông Sinh, P. Hồng Tiến, TP. Phổ 

Yên, T. Thái Nguyên 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019099008791 

114 Sơn Nguyễn Thanh Nam 13/03/2004 Thôn Lò, X. Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, T. 

Bắc Giang 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204000828 

115 Sơn Phạm Văn Nam 04/06/2004 Xóm 2, Thôn Hoành, X. Đồng Tâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038169 

116 Sơn Trần Xuân Nam 18/04/2004 Thôn Bến, X. Đồng Việt, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204008121 

117 Sỹ Lê Quang Nam 25/08/2002 X. Hoằng Phượng, H. Hoằng Hóa, T. 

Thanh Hóa 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202003622 

118 Tâm Phạm Văn Nam 08/09/2000 X. Thái Học, H. Bình Giang, T. Hải 

Dương 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 03020006345 

119 Tâm Vũ Thị Nữ 15/09/1998 Vân Cô, X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198027767 
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120 Thái Nguyễn Thanh Nam 16/11/2004 74 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, 

TP. Hải Dương, T. Hải Dương 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204003661 

121 Thắng Nguyễn Văn Nam 23/10/2001 Tdp Trung 5, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201027890 

122 Thắng Trần Quang Nam 08/07/2004 Thôn 3, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050098 

123 Thành Nguyễn Công Nam 10/10/2004 Thôn Diệc, X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008716 

124 Thành Thân Văn Nam 12/08/2004 Tdp My Điền 1, TT. Nếnh, H. Việt Yên, 

T. Bắc Giang 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204002908 

125 Thảo Bùi Thị Thanh Nữ 24/11/2002 Đông Tân, X. Tân Hương, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302000272 

126 Thảo Lý Thu Nữ 26/03/1999 Phiêng Phưởng, X. Mỹ Phương, H. Ba 

Bể, T. Bắc Kạn 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006199003039 

127 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 11/11/2001 Dưỡng Thái Trung, X. Phúc Thành A, 

H. Kim Thành, T. Hải Dương 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301000117 

128 Thơ Phạm Thị Nữ 09/05/2001 Thôn Ô Cách, X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301009714 

129 Tiến Lê Minh Nam 28/04/2003 Xóm Või 2, X. Điêu Lương, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000969 

130 Tiến Nguyễn Hữu Nam 16/04/2005 Tdp 14, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020507 

131 Toàn Khà Văn Nam 10/09/1966 Tdp Chiềng Sai, TT. Mai Châu, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017066005838 

132 Toản Nguyễn Công Nam 11/07/2003 Xóm 8, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008388 

133 Trang Bùi Thị Minh Nữ 23/12/2004 Thôn Thống Nhất, X. Đông Lỗ, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304048790 

134 Trang Cao Thị Nữ 03/04/2000 Thôn Ngọc Loan, X. Tân Quang, H. 

Văn Lâm, T. Hưng Yên 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 0333000005697 
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135 Trang Hoàng Thu Nữ 09/11/2004 Trụ Thượng, P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh, 

T. Hải Dương 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304010478 

136 Tráng Lê Văn Nam 27/10/2004 Kim Ốc, X. Xuân Hòa, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204019705 

137 Triệu Bùi Văn Nam 02/01/2004 Xóm Hải Điền, X. Hải Đông, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005097 

138 Triệu Nguyễn Phan Nam 04/12/2000 Tdp Trung 6, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200037791 

139 Triệu Nguyễn Quốc Nam 02/06/2004 Thôn Thành Vật, X. Đồng Tiến, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033552 

140 Trung Cao Văn Nam 23/11/2003 Thôn Bắc Yến, X. Hải Yến, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203015622 

141 Tuấn Lại Việt Đức Nam 09/12/2003 Xóm 2, X. Hải Hưng, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203015111 

142 Tuyển Nguyễn Văn Nam 22/08/1997 Đợi 7, Phương Hạnh, X. Tân Tiến, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097034162 

143 Uyên Đỗ Thu Nữ 27/10/2003 Xóm 1, Thôn Giữa, X. Cộng Hòa, TP. 

Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303002294 

144 Vân Nguyễn Thanh Nữ 25/01/2003 Khu 5, X. Thạch Đồng, H. Thanh Thuỷ, 

T. Phú Thọ 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303003784 

145 Vân Vũ Thị Hồng Nữ 19/12/1994 P1003 Thủy Lợi 28A Lê Trọng Tấn, P. 

La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025194000016 

146 Vinh Phạm Văn Nam 05/11/2000 Thôn Hạ Lý, X. Châu Quế Hạ, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K15/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015200007666 

147 Vũ Nguyễn Long Nam 14/12/2004 Do Nha 6, X. Tân Tiến, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 
X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204006311 

148 Vũ Nguyễn Tiến Nam 02/09/2001 Thôn 12, X. Xuân Bình, H. Như Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 03821006772 

149 Vững Nguyễn Quang Nam 03/11/2000 X. Hải Sơn, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200011013 

150 Yến Ngô Thủy Nữ 24/12/2002 Hương Trầm, X. Thụy Lâm, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302012901 
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